
         SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

BỆNH VIỆN ĐKKV ĐỊNH QUÁN

STT MÃ NHÓM MÃ VẬT TƯ TÊN VẬT TƯ ĐƠN GIÁ NHÀ THẦU

1 N03.02.070 VT17042 Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng các cỡ 584,060.00 Công ty TNHH MTV DP Vimedimex

2 N07.02.050 HC17322 Quả lọc F7HPS kèm theo 2 nắp đậy màng lọc 355,000.00 Công ty TNHH TBYT AN PHA

3 N05.02.070 VT17064 Chỉ thép mềm đk 0.4-1.2 mm, cuộn 5m 147,000.00 Công ty TNHH An Lộc Phú

4 N07.06.020.1 VT17174 Nẹp cổ cứng 71,000.00 Công ty TNHH TMDV Vũ Thuận

5 N07.06.020.1 VT17175 Nẹp cổ mềm 24,465.00 Công ty cổ phần TTBKT TP Hồ Chí Minh

6 N08.00.250.2 VT17098 Điện cực dán 1,512.00 Công ty TNHH TMDV TTBYT Huỳnh 

Duy
7 N07.02.060 HC17322 Quả lọc F7HPS kèm theo 2 nắp đậy màng lọc 355,000.00 Công ty TNHH TBYT AN PHA

8 N07.02.050 HC17323 Quả lọc Helixone FX10 kèm theo 2 nắp đậy 

màng lọc

345,000.00 Công ty TNHH TBYT AN PHA

9 N07.02.060 HC17323 Quả lọc Helixone FX10 kèm theo 2 nắp đậy 

màng lọc

345,000.00 Công ty TNHH TBYT AN PHA

10 N07.02.060 HC17324 Bộ dây lọc máu thận nhân tạo (4 món) 49,833.00 Công ty TNHH TBYT AN PHA

11 N07.02.050 HC17325 Kim bướm thận nhân tạo số 16, xoay, có vát lỗ 

sau, được tráng silicone

7,287.00 Công ty TNHH TBYT AN PHA

12 N07.02.060 HC17325 Kim bướm thận nhân tạo số 16, xoay, có vát lỗ 

sau, được tráng silicone

7,287.00 Công ty TNHH TBYT AN PHA

13 N07.02.070 HC17325 Kim bướm thận nhân tạo số 16, xoay, có vát lỗ 

sau, được tráng silicone

7,287.00 Công ty TNHH TBYT AN PHA

14 N07.02.050 HC17330 Quả lọc phụ chất liệu polysulfone diện tích 

màng 2.2m

3,000,000.00 Công ty TNHH TBYT AN PHA
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15 N07.02.060 HC17330 Quả lọc phụ chất liệu polysulfone diện tích 

màng 2.2m

3,000,000.00 Công ty TNHH TBYT AN PHA

16 N07.02.070 HC17330 Quả lọc phụ chất liệu polysulfone diện tích 

màng 2.2m

3,000,000.00 Công ty TNHH TBYT AN PHA

17 N07.02.060 VT17027 Bộ tiêm chích FAV 15, VT 8,925.00 Công ty CP DP Trung Ương Codupha

18 N03.03.010 134 Kim chọc dò gây tê tủy sống các số 17,535.00 Công ty TNHH TTBYT Hưng Phát

19 N03.03.080 294 Kim bướm thận nhân tạo số 16 8,500.00 Công ty CP DP Trung Ương CPC1

20 N03.03.080 295 Kim bướm thận nhân tạo số 17 9,450.00 Công ty TNHH TMTBYT An Pha

21 N03.05.010 90 Dây nối bơm thuốc cản quang dài 152cm. 

Không chứa chất phụ gia DEHP

52,500.00 Công ty TNHH TB Tốt

22 N03.05.010 94 Dây dịch đếm giọt có bầu pha thuốc 150 ml 25,368.00 Công ty TNHH TBYT Đức Lộc

23 N04.03.030 144 Mask thở oxy có túi dự trữ 12,495.00 Công ty cổ phần TTBKT Y Tế TP Hồ Chí 

Minh
24 N02.03.030 104 Gạc dẫn lưu 2cm x 20cm x 6 lớp tiệt trùng, CQ 

(làm bằng vải không dệt)

895.00 Công ty cổ phần TTBKT Y Tế TP Hồ Chí 

Minh
25 N02.04.020 6 Miếng cầm máu tự tiêu cellulose,oxi hóa tái 

tổng hợp, 10x20cm

362,250.00 Công ty TNHH Thương Mại Ánh Sáng 

Xanh
26 N02.04.020 4 Miếng cầm máu bằng gelatin dạng bọt xốp 

màu trắng tiệt trùng, không tan 7x5x1cm

92,400.00 Công ty TNHH TTBYT Hoàng Ánh Dương

27 N03.01.010 37 Bơm rửa, cho ăn 50 ml 4,200.00 Công ty TNHH TTBYT Hoàng Ánh Dương

28 N03.01.020 35 Bơm tiêm 10ml 945.00 Công ty TNHH TTBYT Hoàng Ánh Dương

29 N03.02.020 132 Kim cánh bướm 23 1,134.00 Công ty CP DP Trung Ương Codupha

30 N04.01.090 247 Sond Foley 2 nhánh các size 7,980.00 Công ty TNHH TTBYT Hưng Phát

31 N04.02.010 28 Bộ súc rửa dạ dày các số 60,000.00 Công ty TNHH TTBYT Hoàng Kim



32 N04.02.030 96 Dây và nắp bình phổi 33,075.00 Công ty cổ phần TTBKT Y Tế TP Hồ Chí 

Minh
33 N04.01.010 1 Airway các size: 1,2,3,4,0 3,675.00 Công ty cổ phần TTBKT Y Tế TP Hồ Chí 

Minh
34 N04.01.030 249 Ống nội khí quản thường có bóng từ số 2.0 đến 

số 8

9,765.00 Công ty cổ phần TTBKT Y Tế TP Hồ Chí 

Minh
35 N04.01.090 233 Sonde JJ đặt lâu 3 tháng, các cỡ 6F, 7F dài 

26cm.

260,000.00 Công TNHH TM&ĐT Thăng Long Quốc tế

36 N07.06.040 164 Nẹp đùi đầu rắn (trái, phải) các cỡ 2,500,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

37 N07.06.040 165 Nẹp gót chân III các cỡ 1,800,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

38 N07.06.040 166 Nẹp khóa cẳng chân các cỡ 4,300,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

39 N07.06.040 167 Nẹp khóa cẳng tay các cỡ 3,000,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

40 N07.06.040 168 Nẹp khóa cánh tay các cỡ 3,200,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

41 N07.06.040 169 Nẹp khóa chữ I các cỡ 4,200,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

42 N07.06.040 170 Nẹp khóa chữ L các cỡ 4,200,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

43 N02.03.020 106 Gạc phẫu thuật không dệt 7,5x7,5x6 lớp 577.00 Công ty CP DP Trung Ương Codupha

44 N02.04.050 245 Sáp xương 30,030.00 Công ty CP DP Trung Ương Codupha

45 N04.02.060 248 Dây hút đàm nhớt có van các cỡ 1,500.00 Công ty TNHH TTBYT Hoàng Kim

46 N04.02.060 87 Dây dẻo 8 mm 2,640.00 Công ty cổ phần TTBKT Y Tế TP Hồ Chí 

Minh
47 N07.06.040 182 Nẹp khóa lồi cầu ngoài cánh tay (trái, phải) các 

cỡ

7,200,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

48 N07.06.040 184 Nẹp khóa mắc xích các cỡ 4,200,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam



49 N07.06.040 171 Nẹp khóa chữ T các cỡ 4,200,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

50 N07.06.040 172 Nẹp khoá đầu dưới mâm chày (trái, phải) các 

cỡ

8,800,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

51 N07.06.040 173 Nẹp khóa đầu dưới xương mác các cỡ 6,600,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

52 N07.06.040 174 Nẹp khóa đầu dưới xương quay (trái, phải) các 

cỡ

3,900,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

53 N07.06.040 175 Nẹp khoá đầu trên mâm chày (trái, phải) các cỡ 8,500,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

54 N07.06.040 194 Nẹp lồi cầu ngoài cánh tay (trái, phải) các cỡ 1,500,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

55 N07.06.040 99 Đinh chốt Sign 8/9/10mm x 240 --> 420 mm 4,000,000.00 Công ty TNHH TBYT Danh

56 N07.06.040 100 Vít chốt ngang Đk 4.5 các loại 500,000.00 Công ty TNHH TBYT Danh

57 N07.06.040 150 Đinh chốt đùi (các cỡ) 4,000,000.00 Công ty TNHH TBYT Danh

58 N07.06.040 151 Đinh nội tủy có chốt đk 8,9,10 chiều dài các 

loại

4,000,000.00 Công ty TNHH TBYT Danh

59 N07.06.040 185 Nẹp khóa mỏm khuỷu (trái, phải) các cỡ 7,200,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

60 N07.06.040 186 Nẹp khoá ốp lồi cầu đùi (trái, phải) các cỡ 8,500,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

61 N07.06.040 187 Nẹp khóa T nâng đỡ các cỡ 3,800,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

62 N07.06.040 188 Nẹp khóa xương đòn S (trái, phải) các cỡ 4,000,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

63 N07.06.040 189 Nẹp khung chậu các cỡ 900,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

64 N07.06.040 191 Nẹp L bàn tay (trái, phải) các cỡ 500,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

65 N07.06.040 193 Nẹp L ngón tay (trái, phải) các cỡ 500,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam



66 N07.06.040 202 Nẹp T bàn tay các cỡ 500,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

67 N07.06.040 203 Nẹp T 4-8 lỗ, bằng thép không rỉ 600,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

68 N07.06.040 190 Nẹp L 4-8 lỗ, bằng thép không rỉ 160,000.00 Công ty TNHH TBYT Danh

69 N08.00.310 143 Mask gây mê ( size: 1;2;3;4;5) 19,509.00 Công ty CP DP Trung Ương Codupha

70 N08.00.330 146 Mũi khoan đk 2.5-4.5 mm 150,000.00 Công ty TNHH TTBYT Hưng Phát

71 N08.00.330 147 Mũi Khoan Sign các cỡ 1,300,000.00 Công ty TNHH TBYT Danh

72 N08.00.330 148 Mũi khoan đk 3.5 dài 180mm - BDC Đinh nội 

tủy có chốt

1,300,000.00 Công ty TNHH TBYT Danh

73 N07.06.040 204 Nẹp T nâng đỡ các cỡ 800,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

74 N07.06.040 205 Nẹp T ngón tay các cỡ 500,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

75 N07.06.040 206 Nẹp T nhỏ 45 độ (trái, phải) các cỡ 600,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

76 N07.06.040 207 Nẹp T nhỏ các cỡ 600,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

77 N07.06.040 208 Nẹp xương bánh chè các cỡ 1,600,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

78 N07.06.040 210 Vít khóa 2.0 các cỡ 450,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

79 N07.06.040 211 Vít khóa 2.7 các cỡ 450,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

80 N07.06.040 212 Vít khoá 4.0 các cỡ 450,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

81 N07.06.040 213 Vít khoá 5.0 các cỡ 500,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

82 N07.06.040 214 Vít khóa 6.5 các cỡ 1,100,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam



83 N07.06.040 215 Vít khóa 7.3 các cỡ 1,200,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

84 N07.06.040 216 Vít vỏ 2.0 các cỡ 70,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

85 N07.06.040 162 Nẹp đòn S (trái, phải) các cỡ 870,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

86 N07.06.040 176 Nẹp khoá đầu trên xương cánh tay các cỡ 8,700,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

87 N07.06.040 178 Nẹp khoá đùi đầu rắn các cỡ 8,800,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

88 N07.06.040 179 Nẹp khóa gót chân IV các cỡ 6,700,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

89 N07.06.040 180 Nẹp khoá khớp cùng đòn II (trái, phải) các cỡ 1,700,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

90 N07.06.040 181 Nẹp khóa L nâng đỡ (trái, phải) các cỡ 3,800,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

91 N07.06.040 195 Nẹp lồi cầu trong cánh tay các cỡ 1,500,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

92 N02.03.020 29 Bộ tiêm chích FAV, tiệt trùng (dùng cho thận 

nhân tạo)

8,872.00 Công ty CP DP Trung Ương Codupha

93 N03.02.030 136 Kim luồn tĩnh mạch số 18 2,205.00 Công ty TNHH TMDV TTBYT Huỳnh 

Duy
94 N03.02.030 137 Kim luồn tĩnh mạch số 20 2,205.00 Công ty TNHH TMDV TTBYT Huỳnh 

Duy
95 N03.02.060 135 Lancets 180.00 Công ty TNHH TTBYT Hoàng Kim

96 N03.02.090 209 Nút chặn đuôi kim luồn 1,050.00 Công ty CP DP Trung Ương Codupha

97 N03.05.020 145 Mask xông khí dung người lớn, trẻ em 12,495.00 Công ty cổ phần TTBKT Y Tế TP Hồ Chí 

Minh
98 N03.05.030 95 Dây truyền máu tiệt trùng EO 4,431.00 Công ty CP DP Trung Ương Codupha

99 N04.04.010 43 Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng S420 

14G, 16G 20cm, tiêu chuẩn FDA

279,216.00 Công ty CP DP Trung Ương CPC1



100 N07.06.040 160 Nẹp đầu dưới xương mác III các cỡ 1,200,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

101 N04.04.010 45 Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng, tốc độ 

cao(HF), kim V, cỡ 720

524,864.00 Công ty CP DP Trung Ương CPC2

102 N07.01.270 80 Dây dẫn Guide wire hydrophillic 540,000.00 Công TNHH TM&ĐT Thăng Long Quốc tế

103 N07.02.070 293 Dây chạy thận nhân tạo 64,470.00 Công ty TNHH TMTBYT An Pha

104 N07.02.070 292 Dây máu bằng chất liệu nhựa y tế PVC mềm, 

cỡ 8, bao gồm 02 transducer và dây đo áp lực 

động mạch trước bơm máu

58,800.00 Công ty TNHH Thiết bị y tế Đức Lộc

105 N07.04.100 243 Rọ lấy sỏi 3.0 Fr, 4 wires, dài 90 cm (stone 

basket)

2,150,000.00 Công ty CP TBYT Bách Việt

106 N07.06.040 154 Nẹp bàn tay các cỡ 500,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

107 N07.06.040 156 Nẹp cẳng tay các cỡ 520,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

108 N07.06.040 158 Nẹp chữ Y cánh tay (trái, phải) các cỡ 1,500,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

109 N07.06.040 159 Nẹp đầu dưới cẳng chân II (trái, phải) các cỡ 2,200,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

110 N07.06.040 161 Nẹp đầu trên cánh tay II (trái, phải) các cỡ 1,500,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

111 N07.06.040 198 Nẹp mỏm khuỷu (trái, phải) các cỡ 1,200,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

112 N07.06.040 199 Nẹp ngón tay các cỡ 500,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

113 N07.06.040 200 Nẹp ốp đầu trên cẳng chân LC-DCP I (trái, 

phải) các cỡ

2,200,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

114 N07.06.040 201 Nẹp ốp lồi cầu đùi II (trái, phải) các cỡ 2,400,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

115 N07.06.040 217 Vít vỏ 2.7 các cỡ 350,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

116 N07.06.040 219 Vít vỏ 4.0 các cỡ 340,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam



117 N07.06.040 221 Vít vỏ 5.0 các cỡ 400,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

118 N07.06.040 222 Vít xốp 4.0 các cỡ 95,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

119 N07.06.040 223 Vít xốp 6.5 các cỡ 120,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

120 N07.06.040 225 Vít xốp rỗng 7.3 các cỡ 800,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

121 N07.06.040 152 Đinh Kirschner đường kinh từ 1.0mm đến 

3.5mm dài 150-400mm

28,000.00 Công ty TNHH TTBYT Hưng Phát

122 N07.06.040 86 Dây cưa xương (sọ não) 88,000.00 Công ty TNHH TB Tốt

123 N08.00.190 82 Đầu côn xanh các loại, các cỡ 90.00 Công ty TNHH TTBYT Hoàng Kim

124 N08.00.240 97 Que đè lưỡi gỗ tiệt trùng 273.00 Công ty TNHH TTBYT Hoàng Ánh Dương

125 N08.00.250 98 Dán điện cực tim người lớn 1,470.00 Công ty cổ phần TTBKT Y Tế TP Hồ Chí 

Minh
126 N07.06.040 177 Nẹp khóa đùi các cỡ 4,600,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

127 N07.06.040 183 Nẹp khóa lồi cầu trong cánh tay (trái, phải) các 

cỡ

7,200,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

128 N08.00.030 15 Băng chỉ thị nhiệt 12,5mmx50m 67,200.00 Công ty cổ phần TTBKT Y Tế TP Hồ Chí 

Minh
129 N08.00.050 18 Bao camera nội soi 6,489.00 Công ty cổ phần TTBKT Y Tế TP Hồ Chí 

Minh
130 N04.01.080 250 Dây thở oxy 2 nhánh cỡ S,L,XS 3,864.00 Công ty TNHH TTBYT Hưng Phát

131 N04.01.090 246 Ống thông dạ dày có nắp 2,625.00 Công ty cổ phần TTBKT Y Tế TP Hồ Chí 

Minh
132 N04.01.090 234 Sonde Foley 3 nhánh các số 13,503.00 Công ty CP DP Trung Ương Codupha

133 N06.05.020 254 Tấm lưới nặng dùng trong phẫu thuật thoát vị 

polypropylen 6x11cm

315,000.00 Công ty TNHH Thương Mại Ánh Sáng 

Xanh



134 N06.05.020 253 Tấm lưới nặng dùng trong phẫu thuật thoát vị 

polypropylen 5x10cm

300,000.00 Công ty CP Vietmedic

135 N04.03.090 91 Dây nối bơm tiêm điện 75cm, 140cm, 150cm 11,813.00 Công ty CP DP Trung Ương CPC1

136 N02.03.020 107 Gạc hút nước khổ 0.8m 3,727.00 Công ty CP DP Trung Ương Codupha

137 N02.03.020 105 Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm*40cm*8 lớp, có 

cản quang, tiệt trùng

5,691.00 Công ty TNHH TBYT Đức Lộc

138 N03.01.010 32 Bơm tiêm 1ml có kim 651.00 Công ty TNHH TTBYT Hưng Phát

139 N03.01.010 33 Bơm tiêm 3 ml 630.00 Công ty TNHH TTBYT Hưng Phát

140 N03.01.010 34 Bơm tiêm 5ml có kim 651.00 Công ty TNHH TTBYT Hưng Phát

141 N03.01.020 36 Bơm tiêm 20ml 1,575.00 Công ty CP DP Trung Ương Codupha

142 N03.02.020 140 Kim rút thuốc 18G 336.00 Công ty TNHH TTBYT Hoàng Ánh Dương

143 N03.01.040 38 Bơm tiêm 50ml không kim đầu xoắn dùng cho 

máy bơm tiêm điện

6,300.00 Công ty TNHH TTBYT Hoàng Ánh Dương

144 N03.05.010 93 Dây truyền dịch 20 giọt/ ml không chứa DEHP 11,567.00 Công ty CP DP Trung Ương CPC1

145 N03.05.010 92 Dây truyền dịch 20 giọt có bầu đếm giọt 2 ngăn 2,730.00 Công ty TNHH TMDV TTBYT Huỳnh 

Duy
146 N03.05.060 85 Khoá 3 ngã có dây nối 25cm 3,885.00 Công ty TNHH TTBYT Hưng Phát

147 N04.04.010 46 Catheter tĩnh mạch đùi 2 nòng, kim Y dẫn 

đường

420,000.00 Công ty TNHH TB Tốt

148 N07.02.080 290 Quả lọc thận 1.6 m2 354,900.00 Công ty TNHH TMTBYT An Pha

149 N07.02.080 291 Quả lọc thận 1.8 m2 345,000.00 Công ty TNHH TMTBYT An Pha

150 N07.04.040 101 Dụng cụ cắt nối tự động sử dụng trong kỹ 

thuật Longo dạng vòng 32mm hoặc 34mm, 

kim Titanium,

3,848,000.00 Công ty CP Vietmedic



151 N08.00.190 81 Đầu côn vàng các loại, các cỡ 60.00 Công ty TNHH TMDV TTBYT Huỳnh 

Duy
152 N03.01.020 25 Pipettes 150mcl 9,900.00 Công ty CP TBYT Bách Việt

153 N07.06.040 155 Nẹp cẳng chân các cỡ 650,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

154 N07.06.040 157 Nẹp cánh tay các cỡ 650,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

155 N07.06.040 163 Nẹp đùi 5-14 lỗ, bằng thép không rỉ 750,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

156 N07.06.040 196 Nẹp lòng máng 1/3 dùng vít 3.5 mm, dài 

49mm đến 97mm, chất liệu thép không gỉ

320,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

157 N07.06.040 218 Vít vỏ 3.5 các cỡ 70,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

158 N07.06.040 220 Vít vỏ 4.5 các cỡ 85,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

159 N07.06.040 224 Vít xốp rỗng 4.5 các cỡ 700,000.00 Công ty TNHH TMDV Hào Nam

160 N08.00.080 27 Bộ dẫn lưu vết thương áp lực âm tiệt trùng 

400ml, dây drain 12F, 14F

35,000.00 Công ty TNHH TMDV Vũ Thuận

161 N04.01.090 235 Ống thông tiểu 1 nhánh các số 5,100.00 Công ty TNHH TMDV Vũ Thuận

Nguyễn Văn Danh

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


